
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH TRÀ VINH 

         

Stt Tên sản phẩm 
Tên chủ thể sản 

xuất, kinh doanh 
Địa chỉ Giá bán 

Quy cách 

đóng gói 

Năng lực 

cung ứng 

Thông tin  

liên hệ của 

chủ thể 

Số sao 

OCOP 

NĂM 2019 
       

I 
Nhóm Thực phẩm/ 

sản phẩm chế biến        

1 Chả hoa HKD Nguyễn Thị 

Trúc Loan- CS 

Sản xuất Năm 

Thụy 

126 ấp Long Bình 

B, phường 4, 

thành phố Trà 

Vinh 

95.000 đ/gói gói 500 gr 
01 

tấn/ngày 

anh Chinh: 

0918 758 358 

4 sao 

2 
Chả nhồi Pate trứng 

muối 
3 sao 

3 
Gạo Long Hiệp (Hạt 

Ngọc Rồng) 

HTX Nông 

nghiệp Long Hiệp 

Ấp Chợ, xã Long 

Hiệp, huyện Trà 

Cu 

90.000/1  bịch Bịch 5kg 
10 tấn/ 1 

tháng 

Thuần: 

0979923 292 
4 sao 

4 
Bánh trung thu gà 

quay jampon 

Hộ kinh doanh 

Vĩnh Xương 

Số 118/7, Độc 

Lập, khóm 2, 

phường 3, thành 

phố Trà Vinh 

85. 000 đ/ 1 cái Hộp/ 4 cái 
15.000 

cái/1 tháng 

Anh Nghiệp: 

0917.911.917 
3 sao 

5 
Dầu dừa nguyên 

chất 

Cơ sở sản xuất 

Dầu dừa sạch 

Phương Huỳnh 

Số 129 Điện Biên 

Phủ, khóm 4, 

phường 6, thành 

phố Trà Vinh 

170.000 đ/ 1 chai 500 

ml 

75.000 đ/ 1 chai 

100ml 

45.000 đ/ 1 chai nhỏ 

Chai 
2.000 lít/1 

tháng 

Chị Thuý: 

0917 271 097 
3 sao 



6 Lạp xưởng 

Hộ kinh doanh 

Thái Phúc Thành- 

Lạp xưởng Vạn 

Thành 

338 Điện Biên 

Phủ, khóm 3, 

phường 6, thành 

phố Trà Vinh 

Loại ĐB: 310.000 đ/ 

1kg 

Loại 1:  270.000 đ/1 

kg 

Loại 2:  230.000 đ/ 

1kg 

Hộp 
1.000 kg/1 

tháng 

Anh Thành: 

0913 790 742 
3 sao 

7 Kẹo đậu phộng 

Hộ kinh doanh 

Dư Tấn Lợi- Cơ 

sở Cẩm Phát 

Số 33, Hai Bà 

Trưng, khóm 1, 

thị trấn Tiểu Cần, 

huyện Tiểu cần 

24.000 đ/1 bịch Bịch: 400 gr 
10 tấn/ 1 

tháng 

Thịnh: 

0916131 522 
3 sao 

8 Cốm ống 
HKD Đặng Văn 

Sơn- Chí Quốc 

Áp 9B, xã An 

Trường A, huyện 

Càng Long 

6.000đ/gói gói 

4.000-

5.000 

gói/ngày 

a.Sơn: 

0905264 002 
3 sao 

9 Mức Dừa sáp 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Cẩm 

Khóm 2, thị trấn 

cầu Kè, huyện 

Cầu Kè 

250.000/1kg 
Bịch 250gr, 

500 gr 

200 kg/1 

tháng 

Chị Cẩm: 

0346080 971 
3 sao 

10 Củ cải muối Chịt Sa 

Hộ kinh doanh 

Vương Tiễn 

Khanh 

Àp Trà Kháo, xã 

Hòa Ân, huyện 

Cầu Kè 

22.000 đ/ 1 bịch bịch 250 gr 
theo đơn 

hàng 

Chú Khanh: 

0769 351 494 
3 sao 

11 

Bánh  tét 3 nhân 

(thịt, đậu, trứng 

muối) 

Hộ kinh doanh 

Lâm Thị Quyên 

(Bánh tét Anh 

Thư) 

Áp Trà Cuôn, xã 

Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang 

70.000 đ/1 đòn 1,1 kg Đòn 
3.000 đòn/ 

1 tháng 
02943826758 3 sao 



12 
Bánh tét Trà Cuôn 

thập cẩm 

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Trung 

Thảo (Bánh tét 

Năm Nhan) 

Ấp Trà Cuôn, xã 

Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang 

50.000 đ/1 đòn 900gr Đòn 
500 đòn/1 

tháng 

Anh Thảo: 

0397 480 430 
3 sao 

13 
Khô cá đù nguyên 

con một nắng 

Cty TNHH MTV 

Hồng Liên 

Khóm 3, thị trấn 

Mỹ Long, huyện 

Cầu Ngang 

Giá theo thời điểm 
Bịch hút 

chân không 

6-9 

tấn/tháng 

(khô các 

loại) 

Chị Liên: 

0914828 632 
3 sao 

14 Bánh bao chỉ 

Hộ kinh doanh 

tiệm bánh Ngọc 

Thu 

Phường 2, thị xã 

Duyên Hải 
70.000 đ/1 sản phẩm Hộp 

600 cái/ 1 

tháng 

Chị Hằng: 

0334 413 636 
3 sao 

15 Nước mắm rươi 
Doanh nghiệp tư 

nhân Phong Vinh 

Phường 1, thị xã 

Duyên Hải 

80.000 đ/1 chai 

40.000 đ/1 chai 

Chai 500 

ml, 25 đạm 

và 18 đạm 

1.000 lít/1 

tháng 

Anh Phương: 

0974 288 781 
3 sao 

16 Bánh tét 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thu 

Cẩm (Cô Hường) 

Xã Đa Lộc, huyện 

Châu Thành 

60.000 đ/ 1 đòn 1kg 

75.000 đ/ 1 đòn 1.2kg 
Đòn 

6.000 đòn/ 

1 tháng 

Quyền: 

0977441 767 
3 sao 

17 Tôm khô 
Cơ sở Tôm Cá 

khô Tiến Hải 

Xã Đông Hải, 

huyện Duyên Hải 
Giá theo thời điểm 

hộp và bịch: 

250 gr, 500 

gr 

500 kg/ 1 

tháng 

Chú Hải: 0919 

583 838 
3 sao 

II Nhóm đồ uống 
       

18 Trà sâm Đinh Lăng Công ty TNHH 

MTV TM-SX 

Phú Quới 

37 Phan Đình 

Phùng, khóm 2, 

phường 7, thành 

Loại lớn: 63.000đ/1 

hộp 

Loại nhỏ: 34.000 đ/ 1 

Hộp 
Theo đơn 

hàng 

Chú Quới: 

0989 093 579 
3 sao 

19 Trà thao mộc Nhãn 



lồng phố Trà Vinh hộp 

20 Trà Hoa đậu biếc 

21 Trà Măng tây 

22 Trà Dứa thơm 

23 Trà Tía tô 

24 Trà Sả 

25 Mật hoa dừa 
Công ty TNHH 

Trà Vinh Farm 

Ắp Cây Hẹ, xã 

Phú cần, huyện 

Tiểu Cần 

32.000 đ/ 1 hũ 

105.500 đ/ 1 chai 

320.000 đ/ 1 chai 

420.000 đ/ 1 chai 

Hũ 65g 

Chai 250 gr 

Chai 700 gr 

Chai 1,25kg 

Theo đơn 

hàng 

Anh Ngãi: 

0974 018 946 
3 sao 

26 Rượu xuân thạnh 
Cty TNHH Hai 

Sang- Tư Nô 

Xã Hòa Thuận, 

huyện Châu 

Thành 

35.000 đ/1 Chai Chai 
4.000 lít/1 

tháng 

Ch. Hai: 

0984.586.829 
3 sao 

III 
Nhóm thủ công mỹ 

nghệ        

27 Bộ salon Tre HKD Trì Cảnh 

Áp Trà Tro B, xã 

Hàm Giang, 

huyện Trà Cú 

12-15 triệu/bộ bộ 
3-4 

bộ/tháng 

a. Cảnh: 

0901424 926 
4 sao 

28 Thảm xơ dừa 

Công ty TNHH 

TM MTV Út 

Mừng 

xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long 
85.000/m2 m2 16.000 m2 

Chị Thuý: 

0932 880 897 
3 sao 



29 

Bồ đồ dùng sinh 

hoạt nông thôn thu 

nhỏ 

Hộ kinh doanh 

Diệp Thị Trang 

Ấp Giồng Đình, 

xã Đại An, huyện 

Trà Cú 

100.000 đ/1 bộ bộ 
1.500 bộ/ 

1 tháng 

Chị Trang: 

0374 859 512 
3 sao 

IV 
Nhóm hàng nông 

sản        

30 Bưởi da xanh 
HTX nông nghiệp 

Ninh Thới 

Ấp Trà Điêu, xã 

Ninh Thói, huvện 

Cầu Kè 

theo thời điểm Trái 
Theo đơn 

hàng 

Anh Dũng: 

0981 628 126 
3 sao 

NĂM 2020 
       

I 
Nhóm Thực phẩm/ 

sản phẩm chế biến        

1 Mật hoa dừa 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Trà Vinh Farm 

Ấp Cây Hẹ, xã 

Phú cần, huyện 

Tiểu cần 

32.000 đ/ 1 hũ 

105.500 đ/ 1 chai 

320.000 đ/ 1 chai 

420.000 đ/ 1 chai 

Hũ 65g 

Chai 250 gr 

Chai 700 gr 

Chai 1.25kg 

Theo đơn 

hàng 

Anh Ngãi: 

0974 018 946 

ĐN 5 

sao 

2 Đường Hoa dừa 120.000 đ/1 hũ Hũ: 135 g 

Theo đơn 

hàng 

4 sao 

3 
Nước uống Mật hoa 

dừa 

35.000 đ/ chai 

40.000 đ/chai 

150.000 đ/chai 

Chai: 200ml 

Chai: 250ml 

Chai: 1 lít 

4 sao 

4 
Hạt Ca cao - Mật 

hoa dừa  
66.000 đ/ chai Chai : 75 g 3 sao 

5 Dừa sáp Hòa Tân 
Hợp tác xã Dừa 

sáp Hòa Tân 
Àp Chông Nô 1, 

xã Hòa Tân, 
Giá theo thời điểm trái 

13.000 

trái/ tháng  
4 sao 



huyện Cầu Kè 

6 
Dừa sáp sợi 

(VICOSAP) 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

chế biến Dừa sáp 

Cầu Kè 

Số 253/5, ấp 2, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Cầu Kè 

   

Anh Linh: 

0917 837 577 

4 sao 

7 Dừa sáp Bảo Châu 
   

4 sao 

8 
Kẹo Dừa sáp 

nguyên chất    
4 sao 

9 
Kẹo Dừa sáp lá dứa 

(VICOSAP)    
4 sao 

10 
Kẹo Dừa sáp Ca 

Cao (VICOSAP)    
4 sao 

11 Bánh tét Ba màu 
Hộ kinh doanh 

Mai Hoàng Lý 

Ấp Trà Cuôn, xã 

Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang 

80.000 đ/ đòn đòn 
150.000 

đòn/tháng Chị Phúc: 

0913 826 002 

4 sao 

12 Bánh tét Bồ Ngót 70.000 đ/đòn đòn 
150.000 

đòn/tháng 
4 sao 

13 Tinh dầu Gấc 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Đổng Phát 

Dophaco 

Àp Số 2, xã Mỹ 

Cấm, huyện Càng 

Long 

Giá theo thời điểm Chai 10 ml 
Theo đơn 

hàng 

A.Phong: 

0919399 884 
3 sao 

14 Bánh tét Ba màu Hộ kinh doanh 

Mai Thị Hoàng 

Loan 

Ấp Trà Cuôn, xã 

Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang 

80.000 đ/đòn 

Đòn 
30.000 

đòn/tháng 

Chị Loan: 

0918 116 884 

3 sao 

15 
Bánh tét Xanh thập 

cẩm 
70.000 đ/đòn 3 sao 



16 
Bánh tráng sữa 

nước cổt dừa 

Hộ kinh doanh 

Trần Thị Hiền 

Ấp Chà Và, xã 

Vinh Kim, huyện 

Cầu Ngang 

80.000 đ/1 hộp Hộp 

1.300 

hộp/1 

tháng 

Chị Tâm: 

0852092 999 
3 sao 

17 

Khô cá Lưỡi Trâu 

nguyên con một 

nắng 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

Hồng Liên TV 

Khóm 3, thị trấn 

Mỹ Long, huyện 

Cầu Ngang 

Giá theo thời điểm 
Bịch hút 

chân không 

6-9 

tấn/tháng 

(khô các 

loại) 

Chị Liên: 

0914828 632 

3 sao 

18 Khô cá Khoai xẻ 3 sao 

19 Bột nưa Minh Hùng 
CSSX Bột nưa 

Minh Hùng 

Ấp Vàm, xã An 

Quảng Hữu, 

huyện Trà Cú 

130.000 đ/ 1 kg 
500 gr/1 

bịch 

300 kg/ 

tháng 

Anh Hùng: 

0932.808.390 
3 sao 

20 
Bột Cacao nguyên 

chất 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Cacao MêKong 

Quốc lộ 60, ấp 

Trà Nóc, xã Song 

Lộc, huyện Châu 

Thành 

50.000 đ 

110.000 đ 

200.000 đ 

Túi 100 gr 

Túi 250 gr 

Túi 500 gr 

2.000 kg/ 

tháng 

Anh Hoàng: 

0982507 607 
3 sao 

21 Bánh tét 

Hộ kinh doanh 

Thạch Thị Di (9 

DI) 

Ấp Hòa Hảo, xã 

Phước Hảo, 

huyện Châu 

Thành 

60.000 đ/đòn Đòn 
9.000 đòn/ 

tháng 

Cô Di: 

0385439 893 
3 sao 

22 Bánh tráng 
Hộ kinh doanh 

Phan Quang Đáng 

ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, 

huyện Châu 

Thành 

5.000 đ /1 bịch Bịch 
20.000 

bịch/tháng 

Anh Đáng: 

0988 138 669 
3 sao 



23 Tinh bột Nghệ 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Phú 

Phúc 

Số 327, khóm 2, 

phường 2, thi xã 

Duvên Hải 

100.000 đ/ hũ 

190.000 đ/hũ 

250.000 đ/hũ 

520.000 đ/hũ 

250.000 đ/túi 

500.000 đ/túi 

Hũ 95 gr 

Hũ 180 gr 

Hũ 240 gr 

Hũ 500 gr 

Túi 250 gr 

Túi 500 gr 

200 kg 

tinh bột/vụ 

Anh Quốc: 

0974 504 079 
3 sao 

II Nhóm đồ uống 
       

24 Rượu Sâm bố chính 

Hộ kinh doanh 

Phúc Hậu (Lê 

Vãn Đực) 

Khóm 10, thị trấn 

Càng Long, 

huyện Càng Long 

300.000đ/hộp/2 chai 

0.5 lít 300.000đ/hộp/1 

chai 1 lít 

1.200.000đ/hộp/ chai 

3 lít 

0.5lít/chai/ 

hộp 

1lít/chai/ 

hộp 

3lít/chai/ 

hộp 

200 

lít/năm 

Chú Ba Đực: 

0398 669 540 
3 sao 

25 Rượu Nhàu Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

Hoa Kiểng Trà 

Vinh 

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, ấp Long 

Đại, xã Long 

Đức, thành phố 

Trà Vinh 

Theo thoả thuận Chai 
Theo đơn 

hàng 

Chú Gia: 

0919249 899 

3 sao 

26 Rượu Đinh Lăng 3 sao 

III 
Nhóm thủ công mỹ 

nghệ        

27 
Đàn Guitar phím 

lõm 

Hộ kinh doanh 

Võ Văn Nam 

Ấp Thượng, xã 

Đại Phước, huyện 

Càng Long 

1.600.000  đ/cây cây 
70 

cây/tháng 

Anh Nam: 

0917772 716 
3 sao 

 



 


